
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM 

------------------ 

DẶN DÒ MÔN TIẾNG ANH K5 

Ôn tập ngữ pháp – Unit 7, 8 

UNIT 7: 

Mẫu câu: 

 We have to go back to the traffic lights.   

 Why are we at the gas station? Because we’re lost.   

UNIT 8:  

Các con về ôn lại Unit 8: The best bed – Lesson 2, 3: Grammar 

Mẫu câu:  So sánh hơn và So sánh nhất với tính từ ngắn và tính từ dài 

1. Phân loại tính từ 

-Tính từ ngắn (Gồm 1 âm tiết): cheap, hard, soft, tall, short, high, fast,... 

-Tính từ dài (Nhiều hơn 1 âm tiết): expensive, comfortable, modern, beautiful, 

interesting, enormous,... 

2. So sánh hơn 

-So sánh với Tính từ ngắn: S1 + tobe + Adjer + than + (S2 + tobe)/O 

VD: Lan is taller than her older sister. 

        My bike is cheaper than your bike. 

-So sánh với Tính từ dài: 

 S1 + tobe + more Adj than + (S2 + tobe)/O (nhiều hơn) 

VD: Mary is more beautiful than Lucy. 

        My old bed is more comfortable than the new one. 

S1 + tobe + less Adj than + (S2 + tobe)/O (ít hơn) 

VD: The new chair is less comfortable than the old one.  

        The tiger is less enormous than the elephant. 

3. So sánh nhất (Lưu ý phải có chữ THE đứng trước tính từ) 

-So sánh nhất với tính từ ngắn: S + tobe + THE + adjest + Noun (danh từ) 

VD: Hung is the tallest boy in his class 

-So sánh nhất với tính từ dài: S + tobe + THE MOST/LEAST + Adj + Noun (danh 

từ) 

VD: Mai is the most beautiful girl in her class. (Mai là cô gái đẹp nhất lớp) 

        The wooden chair is the least expensive chair in the shop. (Cái ghế gỗ là cái ghế rẻ 

nhất = ít đắt nhất trong cửa hàng) 

Câu so sánh với tính từ và trạng từ ngắn không theo nguyên tắc 

Tính từ 

Trạng từ 

So sánh hơn So sánh nhất 

Good 

Well 

Better The best 

Bad 

Badly 

Worse The worst 

 

LƯU Ý: Các con nhớ làm phiếu luyện tập đính kèm dưới video. 
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